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II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận hoặc công việc thực hiện
        Là giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật môi trường, thuộc khoa Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, tôi được giao nhiệm vụ giảng dạy cho các bậc đại học và sau đại học; quản lý bộ môn Kỹ thuật môi trường; nghiên cứu khoa học và phát triển chương trình đào tạo. Trên cương vị được Trưởng đơn vị giao phó, tôi luôn gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tôi luôn có tinh thần phối hợp tốt với Ban lãnh đạo Khoa, và các thầy cô trong khoa, bộ môn thực hiện tốt nhiệm vụ một cách nhiệt tình, năng động, hài hòa, nêu cao tinh thần đoàn kết phát huy sức mạnh tập thể.
2- Thành tích đạt được của cá nhân
2.1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
	Bản thân luôn chấp hành nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật chính sách của Nhà nước, nội quy quy định của cơ quan. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các công tác khác do trường, đơn vị giao cho. 
Luôn trung thực, trách nhiệm và kỷ luật trong công việc, tôn trọng pháp luật và quy định của cơ quan. Tôi coi trọng tinh thần hợp tác, lắng nghe và tôn trọng đồng nghiệp, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. 
 Giữ gìn lối sống liêm chính, nói đi đôi với làm, ứng xử chuẩn mực, đoàn kết, chia sẻ. Tôi chủ động phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, xây dựng môi trường làm việc văn minh, an toàn. 
Có lối sống giản dị, lành mạnh, tiết kiệm; duy trì học tập suốt đời để nâng cao năng lực chuyên môn. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động thiện nguyện và bảo vệ môi trường. Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật, có nhiều sáng kiến nổi bật góp phần vào thành tích chung của đơn vị. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các công đoàn viên cũng được tôi quan tâm tham gia theo tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách để họ yên tâm hơn, nhiệt tình và trách nhiệm hơn trong công việc, cụ thể: tham gia tặng quà các công đoàn viên có người nhà bị ốm đau, bệnh tật,… tham gia mua các mặt hàng nông sản, giải cứu cho người nông dân khi được Công đoàn Trường kêu gọi.
2.2. Công tác đào tạo và giảng dạy
	Hàng năm giảng dạy đều vượt khối lượng từ 150%, nghiên cứu khoa học vượt từ trên 500%, hoạt động công tác khác vượt từ 200% so với quy định. Theo kết quả khảo sát của sinh viên đối với người dạy luôn đạt trên mức quy định, được sinh viên tôn trọng, yêu mến. Luôn có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp và được đồng nghiệp đánh giá cao về chuyên môn, nghiệp vụ. 
	Tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng do trường tổ chức như các lớp tập huấn về Tự đánh giá Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giảng viên, giảng viên cao cấp.
	Ngoài công tác giảng dạy chuyên môn, bao gồm các môn học liên quan đến xử lý nước thải, nước cấp, … tôi còn tích cực tham gia biên soạn giáo trình và chủ trì phát triển chương trình đào tạo ở các bậc đại học và sau đại học. Cụ thể được trình bày trong Bảng sau:
Bảng 1. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên
	TT
	Tên sách
	Nhà xuất bản và năm xuất bản
	Tác giả
	Ghi chú

	1
	Chiến lược quản lý nguồn nước
	Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh/2019, ISBN: 978-604-9836-15-2
	Võ Anh Tuấn, Nguyễn Lan Hương
	

	2
	Các quá trình sinh học trong Kỹ thuật môi trường
	Khoa học và Kỹ thuật/2021, 
ISBN: 978-604-67-1930-4
	Nguyễn Lan Hương, Lê Hoàng Nghiêm, Phạm Thị Phương Thùy
	

	3
	Giáo trình Thực hành xử lý ô nhiễm không khí
	Lưu hành nội bộ
	Trần Đức Thảo,
Nguyễn Lan Hương
	


          Ngoài ra, tôi đã hướng dẫn 23 học viên cao học bảo vệ thành công luận án thạc sỹ. Với cương vị là Trưởng Bộ môn, Trưởng ngành sau đại học (từ 2017-2021), tôi cũng tích cực tham gia và chủ trì xây dựng phát triển Chương trình đào tạo cho cả bậc đại học và sau đại học. Cụ thể được trình bày trong Bảng 2.
Bảng 2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo 
	TT
	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN
	Vai trò ƯV (Chủ trì/ Tham gia)
	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)
	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng
	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế 
	Ghi chú

	1
	Chương trình đào tạo đại học ngành công nghệ kỹ thuật Môi trường, chu kỳ 2017 - 2020
	Tham gia
	Quyết định số 1081/QĐ-DCT, ngày 07/06/2017 và Quyết định số 1292/QĐ-DCT, ngày 07/07/2017
	Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
	Quyết định số 1425/QĐ-DCT, ngày 29/06/2018
	Cập nhật

	2
	Chương trình đào tạo đại học ngành công nghệ kỹ thuật Môi trường, chu kỳ 2020 – 2024
	Chủ trì
	Quyết định số 3652/QĐ-DCT, ngày 12/12/2019
	Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
	Quyết định số 2454/QĐ-DCT, ngày 10/10/2019
	Cập nhật

	3
	Chương trình đào tạo cao học ngành Kỹ thuật Môi trường, chu kỳ 2017-2019
	Chủ trì
	Quyết định số 2180/QĐ-DCT, ngày 30/12/2016
	Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
	Quyết định số 189/QĐ-DCT, ngày 16/02/2017
	Xây dựng mới

	4
	Chương trình đào tạo cao học ngành Kỹ thuật Môi trường, chu kỳ 2019-2021
	Chủ trì
	Quyết định số 1162/QĐ-DCT, ngày 29/05/2018
	Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
	Quyết định số 2917/QĐ-DCT, ngày 05/12/2018
	Cập nhật

	5
	Chương trình đào tạo cao học ngành Kỹ thuật Môi trường, chu kỳ 2021-2023
	Chủ trì
	Quyết định số 2683/QĐ-DCT, ngày 06/11/2020
	Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
	Quyết định số 221/QĐ-DCT, ngày 27/01/2021
	Cập nhật


2.3. Nghiên cứu khoa học
      Với vai trò là giảng viên cao cấp và nhiều năm liên tục đăng ký là giảng viên nghiên cứu, tôi đã công bố hơn 80 bài báo khoa học, trong đó chủ yếu là các công bố trên tạp chí quốc tế uy tín mà tôi là tác giả chính. Chi tiết các công bố được trình bày trong Bảng 3.
Bảng 3. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố 
	TT
	Tên bài báo
	Tác giả/nhóm tác giả
	Tên tạp chí khoa học
	Thời gian công bố
	Mã số chuẩn quốc tế

	1
	Development of an ATP measurement method suitable for xenobiotic treatment activated sludge biomass
	Lan Huong Nguyen, Nyuk-Min Chong

	Journal of Chromatography B, ISI (IF = 3.318, Q2) 
	09/2015
	1570-0232

	2
	Energy Profiles of Activated Sludge Degradation of a Xenobiotic Compound
	Lan Huong Nguyen, Nyuk-Min Chong

	Chemical Engineering Transactions,
Scopus (Q3)

	09/2015
	22839216

	3
	Conditions for supplemental biogenic substrates to enhance activated sludge degradation of xenobiotic
	Lan Huong Nguyen, Nyuk-Min Chong

	Applied Microbiology and Biotechnology, ISI (IF = 5.560, Q1)
	10/2015
	1432-0614

	4
	Low cost spiral membrane for improving effluent quality of septic tank.
	Thanh Cao Ngoc Dan, Thanh Tin Nguyen, Xuan Thanh Bui, Thi Dieu HienVo, Cong Hoang Son Truong, Nguyen Thanh Son, Thanh Son Dao, AnhDuc Pham, Thuy Lan Chi Nguyen, Lan Huong Nguyen & Chettiyappan Visvanathan
	Desalination and water treatment, ISI (IF = 1.234, Q3)
	09/2015
	1944-3986

	5
	Initial energy content of cells improve efficiency of activated sludge acclimation and degradation of a xenobiotic compound
	Lan Huong Nguyen, Nyuk-Min Chong

	Proceedings of the World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering (CSEE’16), Prague, Czech Republic – March 30 – 31, 2016
	03/2016
	

	6
	Effects of biogenic supplementation
on xenobiotic degradation
	Truong Van Hieu, Lan Huong Nguyen*

	GeoScience Engineering 
	2016
	1802-5420

	7
	Improving effluent quality of septic tank by low cost membrane in Viet Nam
	Lan Huong Nguyen
	Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự
	09/2017
	1859-1043

	8
	Ammonium removal from aqueous solutions by fixed-bed column using corncob based modified biochar
	Lan Huong Nguyen, Thi Mai Vu, Thi Trinh Le, Van Tuyen Trinh, Thi Pha Tran, Huu Tap Van

	Environmental Technology, ISI (IF=3.475, Q2)
 
	11/2017
	ISI (1479-487X


	9
	Co-degestion of food waste and domestic wastewater by using upflow anaerobic sludge blanket (UASB) couped with a microfiltration membrane (MF)
	Bui Hong Ha, The Tien Nguyen, Thanh Tri Nguyen, Lan Huong Nguyen*, Phuoc Dan Nguyen

	Vietnam Journal of Science and Technology
	08/2018
	2525-2518

	10
	Residual Organic Compound Removal from Aqueous Solution Using Commercial Coconut Shell Activated Carbon Modified
by a Mixture of Seven Metal Salts
	Huu Tap Van & Thi Thu Phuong Bui & Lan Huong Nguyen*

	Water, Air, & Soil Pollution, ISI (IF=2.984, Q2)
 
	09/2018
	1573-2932

	11
	Shortening lag of acclimation and degradation of 2,4-D by enriching energy contents of microbial populations
	Huong Lan Nguyen, Nyuk-Min Chong, Ha Manh Bui

	Polish Journal of Environmental Studies, ISI (IF=1.699, Q3)
 
	11/2018
	2083-5906

	12
	Applying Activated Carbon Derived from Coconut Shell Loaded by Silver Nanoparticles to Remove Methylene Blue in Aqueous Solution
	Huu Tap Van, Thi Minh Phuong Nguyen, Vu Thi Thao, Xuan Hoa Vu, Tien Vinh Nguyen, Lan Huong Nguyen*
	Water, Air, & Soil Pollution, ISI (IF=2.984, Q2)

	12/2018
	1573-2932

	13
	Ứng dụng chitosan từ vỏ ghẹ giảm crom (VI) trong dung dịch
	Huu Tap Van & Thi Minh Phuong Nguyen &Vu Thi Thao & Xuan Hoa Vu & Tien Vinh Nguyen & Lan Huong Nguyen*

	Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc: Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường - kết quả và định hướng ứng dụng
	2018
	

	14
	Treatment of hexavalent chromium contaminated wastewater using activated carbon derived from coconut shell loaded by silver nanoparticles: Batch experiment
	Lan Huong Nguyen & Thi Minh Phuong Nguyen & Huu Tap Van & Xuan Hoa Vu & Thi Lan Anh Ha & Thi Hong Vien Nguyen & Xuan Hoan Nguyen & X.C. Nguyen

	Water, Air, & Soil Pollution, ISI (IF=2.984, Q2)

	03/2019
	1573-2932

	15
	Characteristics and mechanisms of cadmium adsorption onto biogenic aragonic shell-derived biosorbent: Batch and column studies
	Huu Tap Van, Lan Huong Nguyen, Van Dang Nguyen, Xuan Hoan Nguyen, Thanh Hai Nguyen, Tien Vinh Nguyen, Saravanamuth Vigneswaran, Jârg Rinklebe, Hai Nguyen Tran
	Journal of Environmental Management, ISI (IF=8.910, Q1)
	07/2019
	0301-4797

	16
	Adsorption of chromium (VI) onto freshwater snail shell-derived biosorbent from aqueous solutions: Equilibrium, kinetics, and thermodynamic
	Xuan Hoa Vu, Lan Huong Nguyen , Huu Tap Van, Dinh Vinh Nguyen, Thu Huong Nguyen, Quang Trung Nguyen, L. T. Ha

	Journal of Chemistry, ISI (IF=3.241, Q2)

	09/2019
	2090-9071


	17
	Using FeO-constituted iron slag wastes as a heterogeneous catalyst for Fenton and ozonation processes to degrade Reactive red 24 from aqueous solution
	Huu Tap Van, Lan Huong Nguyen, Thi Pha Tran, Trung Kien Hoang, T.T. Pham

	Separation and Purification Technology, ISI (IF=9.136, Q1)
	10/2019
	1383-5866


	18
	Removal of Cr(VI) from aqueous solution using magnetic modified biochar derived from raw corncob
	Huu Tap Van, Lan Huong Nguyen, Duy-Hung Mac, Thuy Trang Vu, LT Ha, XC Nguyen 

	New Journal of Chemistry, ISI (IF=3.925, Q1)
 
	2019
	1369-9261

	19
	Primary treatment of organic compounds from landfill leachate by coagulation for subsequently ozonation process
	Trinh Van Tuyen, Van Huu Tap, Nguyen Lan Huong, Kieu Quoc Lap, Do Thi Van Huong, Nguyen Thi Tuyet, Pham Minh Tan, Vu Xuan Hoa

	Vietnam – Japan Science and Technology Symposium (VJST2019), proceedings

	2019
	978-604-913-812-6

	20
	Risk of Lead Exposure from Transport Stations to Human Health: A Case Study in the Highland Province of Vietnam
	Quang Huu Le, Dung Duc Tran, Yi-Ching Chen, Huong Lan Nguyen
	Toxics, ISI (IF=4.472, Q1)


	2019
	2305-6304


	21
	Heterogeneous catalyst ozonation of Direct Black 22 from aqueous solution in the presence of metal slags originating from industrial solid wastes
	N.T. Hien, Lan Huong Nguyen, Huu Tap Van, Thi Dong Nguyen, Thi Hong Vien Nguyen, Thi Hong Huyen Chu, Tien Vinh Nguyen, Van Tuyen Trinh, Xuan Hoa Vu, Kosar Hikmat Hama Aziz

	Separation and Purification Technology, ISI (IF=9.136, Q1)

	02/2020
	1383-5866


	22
	Evaluation of fly ash, apatite and rice straw derived-biochar in varying combinations for in situ remediation of soils contaminated with multiple heavy metals
	Van Minh Dang, Huu Tap Van, Hoa Thi Minh Duong, Duy Hai Nguyen, Huan-Ping Chao, Lan Huong Nguyen, Chu-Ching Lin

	Soil Science and Plant Nutrition, ISI (IF=2.389, Q1)

	03/2020
	1747-0765


	23
	Heterogeneous Fenton oxidation of paracetamol in aqueous solution using iron slag as a catalyst: degradation mechanism and kinetic
	Huu Tap Van, Lan Huong Nguyen, Trung Kiên Hoang, Thi Tuyet Nguyen, Thi Ngoc Ha Tran, Thi Bich Hanh Nguyen, Xuan Hoa Vu, Minh Tan Pham, Thi PhaTran, T.T. Pham, Hai Nguyen Duy, Huan-Ping Chao, Chu-Ching Lin, N.X. Ca
	Environmental Technology and Innovation, ISI (IF=7.758, Q1)
 
	05/2020
	2352-1864

	24
	Using metal waste slags as the heterogeneous catalysts of ozone for treatment of pulp wastewater
	Van Huu Tap, Nguyen Lan Huong*, Kieu Quoc Lap, Do Thi Van Huong, Nguyen Thi Tuyet, Pham Minh Tan, Vu Xuan Hoa, and Trinh Van Tuyen

	Vietnam Journal of Science and Technology

	05/2020
	 2525-2518

	25
	Removal of ammonia from anaerobic co-digestion effluent of organic fraction of food waste and domestic wastewater using air stripping process
	Lan Huong Nguyen, Hong Ha Bui, Xuan Truong Nguyen

	Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering

	07/2020
	2525-2461

	26
	Removal of chromium from wastewater using paper waste sludge-derived hyrdrochar modified by NaOH
	Lan Huong Nguyen, Huu Tap Van, Quang Trung Nguyen, Thu Huong Nguyen, Thi Bich Lien Nguyen, Thi Phuong Thuy Pham, Thai Hoang Le, Manh Ha Bui, Ordanza Hanna Joy Tilpo, Marcaida Gio Serafin Ivan Jimenez, Tra Mai Ngo
	Vietnam Journal of Earth Sciences, ISI (ESCI), Q4 
	12/2020
	0866-7187

	27
	Level and Potential Risk Assessment of Soil Contamination by Trace Metal from Mining Activities
	Manh Ha Nguyen, Huu Tap Van, Phan Quang Thang, Thi Huyen Ngoc Hoang, Dinh Cham Dao, Cong Long Nguyen, Lan Huong Nguyen
	Soil and Sediment Contamination: An International Journal, ISI (IF=2.061, Q2)
	01/2021
	1549-7887

	28
	Paper waste sludge-derived hydrochar modified by iron (III) chloride for enhancement of ammonium adsorption: An adsorption mechanism study
	Lan Huong Nguyen, Huu Tap Van, Thi Hong Huyen Chu, Thi Hong Vien Nguyen, Thi Dong Nguyen

	Environmental Technology and Innovation, ISI (IF=7.758, Q1)

	02/2021
	2352-1864

	29
	H2O2 modified-hydrochar derived from paper waste sludge for enriched surface functional groups and promoted adsorption to ammonium
	Lan Huong Nguyen*, Xuan Hoan Nguyen*, Ngoc Dang Khoa Nguyen, Huu Tap Van, Hoang Nghiem Le, Van Dat Pham, Ngoc Anh Nguyen, Tan Phong Nguyen, The Hung Nguyen

	Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ISI (IF=5.876, Q1)

	07/2021
	1876-1070

	30
	Co-digestion of domestic wastewater and organic fraction of food waste using anaerobic membrane bioreactor: a pilot scale study
	Hong Ha Bui, Lan Huong Nguyen*, Thanh Tri Nguyen, Phuoc Dan Nguyen

	Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering

	12/2021
	2525-2461

	31
	Magnetic Nanocomposite Derived from Nopal Cactus Biopolymer and Magnetic Nanoparticles Used for the Microalgae Flocculation of Aqueous Solution
	Lan Huong Nguyen, Huu Tap Van, Duong Hong Quan, Phuong Thuy Pham Thi

	BioResources, ISI (IF=1.747, Q2)

	2021
	1930-2126

	32
	Enhancement of Reactive Red 24 adsorption from aqueous solution using agricultural wastes-derived biochar modified with ZnO nanoparticles
	Pham Thi Ha Thanh and Vinh Phu Hoangi Huu Tap Van, Lan Huong Nguyen, N. V. Dang, Huan-Ping Chao, Quang Trung Nguyen, Thu Huong Nguyen, Thi Bich Lien Nguyen, Dang Van Thanh, Hai Duy Nguyen, Phan Quang Thang
	RSC Advances, ISI (IF = 4.036, Q1)
	2021
	2046-2069

	33
	Reutilization of Fe-containing tailings ore enriched by iron (III) chloride as heterogeneous Fenton catalyst for decolorization of organic dyes
	Lan Huong Nguyen, Quoc Nguyen Ngo, Huu Tap Van, Van Nam Thai, Tan Phong Nguyen, Kieu Oanh Phan Thi, 

	RSC Advances, ISI (IF = 4.036, Q1)
	2021
	2046-2069

	34
	Enhancement of exchangeable Cd and Pb immobilization in contaminated soil using Mg/Al LDH-zeolite as an effective adsorbent
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	2024-2025
	Chiến sỹ thi đua cơ sở
	Quyết định số 2380/QĐ-DCT ngày 01/7/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh

	CẤP BỘ CÔNG THƯƠNG

	2022-2023
	Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương
	Quyết định số 517/QĐ-BCT ngày 28/03/2023 Bộ trưởng Bộ Công Thương.


2. Hình thức khen thưởng
	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	 2019-2020
	 Bằng khen  Bộ Công Thương
	Quyết định số 3013/QĐ-BCT ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

	2023-2024
	Bằng khen  Bộ Công Thương
	Quyết định số 119/QĐ-BCT ngày 13 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

	2024-2025
	Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
	



	XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG KHOA SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên)



	NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)



PGS.TS Nguyễn Lan Hương

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC
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